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Phần I: Đọc hiểu (6,0 điểm)
I. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi sau bằng cách viết vào tờ giấy làm bài chữ cái in hoa đầu dòng của phương án trả lời đúng nhất.
	Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi,
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ.
Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội,
Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng.
Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi,
Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối,
Lưng đưa nôi và tim hát thành lời:

- Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi,
Mẹ thương a kay, mẹ thương bộ đội
Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần,
Mai sau con lớn vung chày lún sân...
	Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi,
Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ.
Mẹ đang trỉa bắp trên núi Ka-lưi
Lưng núi thì to, mà lưng mẹ nhỏ,
Em ngủ ngoan em đừng làm mẹ mỏi.
Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.

- Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi,
Mẹ thương a kay, mẹ thương làng đói.
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều
Mai sau con lớn phát mười Ka-lưi...


(Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ, Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012)
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

 A. Thơ bốn chữ                                                   
B. Thơ tự do
 C. Thơ năm chữ                                                  
D. Thơ bảy chữ 
Câu 2. Trong đoạn trích, người mẹ thương con đồng hành cùng với những tình thương nào?
     A. Mẹ thương a kay, mẹ thương bộ đội, mẹ thương đất nước. 

     B. Mẹ thương a kay, mẹ thương làng đói, mẹ thương đất nước.                      
              C. Mẹ thương a kay, mẹ thương làng đói, mẹ thương bộ đội.                                                                        
              D. Mẹ thương a kay, mẹ thương làng đói, mẹ thương bộ đội và mẹ thương đất nước.

Câu 3. Trong các từ sau, từ nào là từ ngữ địa phương?
     A. giã gạo                    




B. bộ đội                      
     C. trỉa bắp                       



D. mặt trời
Câu 4. Dấu gạch ngang trong hai khổ thơ trên có tác dụng là gì?  

     A. Báo trước sự xuất hiện lời nói trực tiếp

     B. Đánh đấu phần giải thích, chú thích cho phần trước đó
     C. Đánh dấu các đơn vị trong chuỗi liệt kê
     D. Đánh dấu các bộ phận trong một liên danh
         Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong phần in đậm của câu thơ “Lưng đưa nôi và tim hát thành lời” ?
             A. Hoán dụ                




B. So sánh                 

    C. Nhân hóa                       



D. Điệp ngữ

Câu 6. Người mẹ mong muốn con mình trong tương lai như thế nào?

    A. Con sẽ khỏe mạnh, tiếp tục công việc của mẹ để xây dựng xóm làng.

    B. Con sẽ là một tràng trai khỏe mạnh, đầu đội trời chân đạp đất.               

    C. Con sẽ khỏe mạnh, lập được nhiều chiến công hiển hách để mẹ tự hào.

    D. Con sẽ lớn nhanh, giúp việc nhà cho mẹ để mẹ đỡ vất vả.
II. Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 7 (1,0 điểm). Nêu giá trị biểu đạt của từ “nghiêng” được sử dụng trong câu thơ “Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng.” 
Câu 8 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ:

                          

“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
                  

  Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.”
Câu 9 (1,0 điểm). Nêu cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ trong đoạn trích trên (từ 5 đến 7 dòng)?
Phần II: Viết (4,0 điểm) 
    
Hãy viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử mà em biết.

	Họ tên và chữ kí của giám thị 1 :...........................................................................................

	Họ tên và chữ kí của giám thị 2:...........................................................................................

Họ tên của thí sinh:................................................  Lớp ............ Trường:...........................
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	Phần I
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	
	Đọc hiểu
	6,0

	I
	Trắc nghiệm
	3,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	A
	0,5

	II
	Thực hiện yêu cầu
	3,0

	
	7
	Nêu giá trị biểu đạt của từ nghiêng sử dụng trong câu thơ: “Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng”?
	1,0


	
	
	Giá trị biểu đạt của từ nghiêng sử dụng trong câu thơ 

- Từ “nghiêng” thứ nhất dùng theo nghĩa gốc, biểu đạt hình ảnh nhịp chày giã gạo.
- Từ “nghiêng” thứ hai dùng theo nghĩa chuyển, biểu đạt hình ảnh giấc ngủ của em bé trên lưng mẹ đang giã gạo. Đó là giấc ngủ không yên lành.
	0,5

0,5

	
	8
	Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ sau:

                          Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi,
                 Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng.
	1,0

	
	
	- Biện pháp tu từ trong câu thơ thứ nhất: nhân hóa: mặt trời “nằm”. Tác dụng: Gợi tả hình ảnh mặt trời gần gũi, thân thương…; Làm cho câu văn gợi hình, gợi tả.
- Biện pháp tu từ trong câu thơ thứ hai: Ẩn dụ: mặt trời (mượn tên gọi mặt trời gọi con). Tác dụng: Thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho con, với mẹ con là nguồn sống, là ánh sáng, là động lực của mẹ…; Làm cho câu văn giàu tính hình tượng, tạo sự gắn kết hình ảnh giữa 2 câu thơ.

Lưu ý: Học sinh có cách diễn đạt khác nhau giáo viên chấm linh hoạt cho điểm phần nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
	0,5

0,5



	
	10
	Nêu cảm nhận của em về hình ảnh người mẹ trong đoạn trích trên bằng đoạn văn trong khoảng từ 5 đến 7 dòng?
	1,0

	
	
	*) Yêu cầu

- Đoạn văn, đảm bảo khoảng 5-7 dòng, nêu cảm nhận của học sinh về đoạn thơ.
- Nội dung đảm bảo các ý sau:

Hình ảnh người mẹ trong đoạn thơ hiện lên với nhiều phẩm chất đẹp: 

+ Mẹ là người phụ nữ đảm đang giỏi việc nhà, giỏi việc làng việc nước. 

+ Sống giàu tình yêu thương: yêu con tha thiết, thuơng bộ đội, thương dân làng còn đói nghèo. 

+ Có ước mơ cao đẹp.
* Mẹ là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam yêu  gia định, yêu đất nước.

Cách cho điểm:

+ Đảm bảo yêu cầu, cảm nhận sâu sắc, có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy cho điểm tối đa (0,75 điểm)
+ Đảm bảo yêu cầu chung, cảm nhận sâu sắc cho 0,5 điểm.

+ Nội dung chung chung, sơ sài cho 0,25 điểm. 
	0,25

0,75


Phần II. Viết (4,0 điểm) 

Rubric đánh giá bài viết:

	﻿

1. Cấu trúc     

bài văn, liên kết, trình tự, kết hợp. 


	Mức 3

(1,0 điểm)
	Mức 2

(0,75 - 0,5 điểm)
	Mức 1

(0,25 điểm)
	Mức 0

(0,0 điểm)

	
	- Bài văn đầy đủ 3 phần chặt chẽ, logic. 
- Trình tự, liên kết hợp lí, thuyết phục.
- Thân  bài được tổ chức thành  nhiều đoạn văn;

- Kể các sự việc có kết hợp miêu tả, biểu cảm hợp lí bằng các từ ngữ rõ ràng, phong phú.
	- Bài viết đầy đủ 3 phần. 
- Trình tự, liên kết hợp lí.
- Thân bài tổ chức thành  nhiều đoạn văn;

- Kể chuyện có kết hợp miêu tả, biểu cảm bằng một số từ ngữ rõ ràng.
.  
	- Bài viết đầy đủ 3 phần. 
- Có trình tự, liên kết rõ ràng. 

- Thân bài trình bày thành một đoạn  văn; 

- Kể chuyện chưa kết hợp miêu tả, biểu cảm.

	- Bài viết chưa có bố cục 3 phần;
- Trình tự lộn xộn, chưa liên kết. 

- Chưa biết làm bài tự sự.


	2. Nội dung tự sự
	     2,0 điểm
	1,5 - 1,0 điểm
	0,5 - 0,75 điểm
	0,0 - 0,25 điểm﻿

	
	- Nội dung kể phong phú, hấp dẫn, các chi tiết, sự việc rõ ràng, thuyết phục;
 - Đúng đề tài là kể về sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử em biết;

- Đảm bảo các ý: Giới thiệu nhân vật và sự việc; Kể lại sự việc theo trình tự; Nêu ý nghĩa sự việc; Nêu suy nghĩ, ấn tượng của người viết về sự việc,
	- Nội dung kể phong phú, hấp dẫn, các chi  tiết sự việc, rõ ràng; 
- Đúng đề tài là kể về sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử em biết;

- Đảm bảo các ý: Giới thiệu nhân vật và sự việc; Kể lại sự việc theo trình tự; Nêu ý nghĩa sự việc; Nêu suy nghĩ, ấn tượng của người viết về sự việc,
	- Nội dung kể còn sơ     sài, các chi tiết chưa rõ ràng, vụn vặt;

- Đúng đề tài là kể về sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử em biết.


	- Chưa rõ nội dung kể, kết  cấu tản mạn, vụn vặt; chi tiết, sự việc sơ sài; 

- Chưa đúng đề tài.


	3. Diễn đạt
	0,25 điểm
	
	
	0,0 điểm﻿

	
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. Mắc 3-4 lỗi diễn đạt.
	
	
	Bài viết còn mắc trên 6 lỗi diễn đạt.

	4. Trình bày
	0,25 điểm
	
	
	0,0 điểm

	
	Trình bày rõ ràng bố cục của bài văn, sạch đẹp, không hoặc có 3-5 chỗ dập xóa. 
	
	
	Chưa trình bày được bố cục của bài văn, chữ viết khó đọc, còn nhiều  chỗ dập xóa

	5. Sáng tạo
	0,5 điểm
	0,25 điểm
	
	0,0 điểm

	
	Bài viết có ý tưởng rõ ràng và cách diễn đạt sáng tạo, độc đáo.
	Bài viết có ý tưởng rõ ràng, có cách diễn đạt sáng tạo.
	
	Bài viết có cách diễn đạt chưa sáng tạo.


* Lưu ý chung: 

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lý, đảm bảo đánh giá đúng năng lực của học sinh, khuyến khích những bài viết sáng tạo, thuyết phục. 


- Chỉ để điểm lẻ thập phân ở mức 0,5 điểm.


     ĐỀ CHÍNH THỨC
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